                           CHỦ ĐỀ NHÁNH 2:  CƠ THỂ CỦA MÌNH
Thời gian thực hiện: 1Tuần( Từ 13 – 17/10/2025)
Lớp 5TA
I. Mục đích
1.1.Kiến thức:
- Biết được chức năng, hoạt động chính của các bộ phận cơ thể và các giác quan.
- Trẻ thuộc và tập đều các động tác thể dục theo lời bài hát.
- Biết chơi các trò chơi ở các góc, phản ánh được các vai chơi. 
- Biết bình bầu nhận xét việc làm tốt và không tốt của bản thân và bạn.
- Biết làm 1 số việc tự phục vụ bản thân trẻ.
1.2.Kỹ năng:
- Có kĩ năng phân biệt 5 giác quan, sử dụng phối hợp các giác quan để nhận biết mọi thứ xung quanh.
- Rèn kỹ năng ,thói quen tập thể dục đều đặn, đẹp nhằm phát triển thể lực và sức khỏe của trẻ .
- Trẻ có kỹ năng chơi và phân vai khi chơi, tuân thủ sự phân công của nhóm mình, thực hiện tốt nội quy của lớp. 
- Có kỹ năng so sánh nhận xét mình và các bạn trong tổ, lớp .
- Rèn kỹ năng lao động cho trẻ.
1.3.Thái độ:
- Thích khám phá các sự vật hiện tượng xung quanh.
-  Tập trung, hứng thú trong khi tập các động tác theo sự hướng dẫn của cô.
- Tôn trọng và tự hào về bản thân, tôn trọng và chấp nhận sự khác nhau và sở thích riêng của mọi người, đoàn kết  khi chơi với bạn, cất đồ chơi đúng quy định.
- Có ý thức phấn đấu học tập những tấm gương tốt, vươn lên để đạt bé ngoan trong tuần.
- Trẻ thích được làm các công việc vủa sức với bản thân trẻ.
II. Chuẩn bị 
- Hệ thống các câu hỏi để trò chuyện 
- Sân  tập sạch sẽ ,thoải mát, bằng phẳng.
- Đồ dùng, đồ chơi các góc .
- Cờ, bé ngoan .
- Khăn mặt, bồn rửa tay xà phòng , khăn lau.
III.Tổ chức hoạt động
	HĐ
	Thứ 2 
	Thứ 3 
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6

	1. Đón trẻ 

	* Mở cửa thông thoáng, vs lớp, bật nhạc các bài hát trong chủ đề, đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập,sức khoẻ của trẻ và các thông điệp để phòng chống dịch bệnh, cảm xúc của trẻ... 
* Trò chuyện về chủ đề về các bạn trong lớp 
+ Sở thích của từng bạn.
+ Đặc điểm riêng của từng bạn
- Tên gọi của từng bộ phận trên cơ thể. 
- Trẻ giới thiệu về tên, tuổi, giới tính của bản thân.
- Trẻ nói được sở thích, khả năng, đặc điểm, của bản thân, các bạn.
- Trò chuyện cùng trẻ về sự khác biệt giữa bản thân với người khác về: ngoại hình, cơ thể, khả năng, sở thích…
- Cảm xúc của bé, niềm vui khi đến lớp.

	2. Thể dục sáng 




	* KTSK của trẻ. 
+ KĐ: Cho trẻ đi, chạy  kết hợp các kiểu đi sau đó về hàng.
+ TĐ: Tập BTPTC trẻ tập các động tác kết hợp lời ca bài “Gày gáy vang dạy bạn ơi”.
- Hô hấp: Trẻ làm những chú gà trống gáy ò ó o.
- Tay: 2 tay giang ngang đa gập trước ngực.
- Bụng: cúi gập người tay chạm ngón chân.
- Chân: khuỵu gối.
- Bật: bật tiến.
+ HT: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2- 3 vòng sân. 

	[bookmark: _Hlk209625061]3. Chơi, ngoài trời
	HĐCMĐ
Nhặt lá rụng trên sân trường
TC: “Chuyền bóng qua đầu

	HĐCMĐ
- QS đôi bàn tay của bé.
- TC: Thi đi nhanh.


	HĐCMĐ
- QS đôi chân của trẻ.
- TC: Mèo và chim sẻ.
	HĐCMĐ
- Quan sát các bộ phận trên khuôn mặt 
- TC: Chuyền bóng bên phải, bên trái
	HĐCMĐ
- Quan sát vườn hoa
- TC: chi chi chành chành

	- Chơi tự do.

	[bookmark: _Hlk209625083]4.Hoạt động học
	- PTTC: 
Bật xa 50 m
TC: Chuyền bóng qua đầu

	Âm nhạc DH: Đường và chân 
NH: Em là bông hồng nhỏ
TC: Ai nhanh chân





	LQVT
Xác định vị trí phía trên - phía dưới, phía trước - phía sau của đối tượng khác.

	Tạo Hình:
In hình bàn tay và trang trí theo ý thích.
	LQCC:
Làm quen chữ cái a ă â

	5.Chơi hoạt động góc



	

	
	5.1.Gây hứng thú:
Cô bật nhạc cho trẻ hát và trò chuyện với trẻ .Các con đang khám phá chủ đề gì?
5.2. Trọng Tâm:
Với chủ đề “ Bản thân „  các con sẽ chơi những trò chơi gì ?
-  Cô cho trẻ nêu ý tưởng chơi .
+ Ví dụ : góc phân vai các con chơi những trò chơi gì ? 
+ Chơi phòng khám gia đình các con định chơi ntn ?
+ Bạn nào sẽ đóng  vai kỹ sư xây dựng?
+ Ỏ lớp có rất nhiều góc chơi : các cháu thích chơi góc nào?
+ Chơi cửa hàng thực phẩm, cửa hàng ăn uống thì chơi thế nào?Ai là người bán cửa hàng ăn? 
* Góc phân vai: Gia đình, mẹ con, cửa hàng thực phẩm, siêu thị, phòng khám bệnh.
* Góc xây dựng lắp ghép: xây “khu công viên vui chơi, giải trí”, “Ngôi nhà của bé”, xếp hình “bé tập thể dục” 
* Góc nghệ thuật: cắt dán “Người máy”, “Thêm vào những bộ phận còn thiếu”, Chơi “Xưởng sản xuất đồ chơi búp bê”, “Thiết kế thời trang”. Ôn các bài hát và sử dụng dụng cụ gõ đệm.
* Góc sách truyện: Làm sách tranh truyện “Tác dụng của các giác quan”, xem tranh chuyện về giữ gìn vệ sinh cơ thể.
* Góc khoa học – Toán: Đo và lập biểu đồ chiều cao, cân nặng đếm phận loại và tạo nhóm số lượng trong phạm vi 6, trò chơi “Chiếc túi kỳ lạ” 
*Tiến trình chơi:
- Cô đến các góc chơi giúp trẻ phân vai và chọn đồ chơi, quan sát khuyến khích những trẻ chơi tốt, nhắc trẻ nói vừa đủ nghe, bảo vệ giữ gìn đồ chơi.
+ Nhắc trẻ: Khi xem sách truyện cầm sách cẩn thận, không cuộn sách, không làm quăn mép sách, mở sách nhẹ nhàng từng trang một.
- Trong quá trình trẻ chơi cô đến từng góc chơi giúp trẻ thực hiện vai chơi, gợi ý liên kết các góc chơi, động viên những trẻ chưa tích cực chơi.
5.3: Kết thúc chơi
- Bật nhạc bài “Cất đồ chơi nhanh tay bạn nhé”
- Nhắc trẻ cất đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định

	 6.Chơi hoạt động theo ý thích
	- T/C mèo đuổi chuột.
- Rèn các kỹ năng mở sách vở  

	- TC : Lộn cầu vồng
- Một số kỹ năng đi tất, mặc quần áo cho trẻ 
	- T/C:  Tay
cầm tay.
- Ôn hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật.

	- TC: Ai nhanh nhất 
- Rèn kỹ năng bảo vệ mắt.
	- TC: Biểu hiện nét mặt theo tâm trạng
- Dạy trẻ những mối nguy cơ không an toàn trong ăn uống
- Nêu gương cuối tuần.

	
	- T/C tự chọn.

	


7. Nêu gương 
	7.1. Trò chuyện 
Bật nhạc bài:  Hoa bé ngoan 
Bài hát đã nói về loài hoa gì? 
Khi nào thì được nhận cờ bé ngoan 
7.2. Trọng Tâm
- Các con hãy suy nghĩ xem nào hôm nay bạn nào làm được nhiều việc tốt? đó là những việc gì ? 
- Cô nhận xét trẻ và tặng cờ trẻ có nhiều việc tốt trong ngày: thấy rác thì biết nhặt bỏ vào thựng, ngăn bạn không được hái hoa, lá trong góc thiên nhiên, giúp cô thu dọn đồ dùng đồ chơi. 
- Ngoài các bạn vừa được khen cô thấy có rất nhiều các bạn làm được việc tốt trong ngày. Bạn bạn nào tìm ra những bạn làm tốt nào?
- Vậy bạn nào thấy mình đủ điều kiện để nhận cờ hôm nay cô mời đứng dậy.
- Cô có thể cho trẻ tự nhận cờ theo tổ, hoặc cả lớp.
- Trẻ nhận xét, cô nhận xét.
- Tặngcờ cho trẻ 
-Cô nhắc nhở trẻ chưa đạt cờ trong ngày hôm nay thì hôm sau sẽ cố gắng 
7.3 Kết thúc : Cô cho trẻ chơi trò chơi  kéo cưa lừa sẻ

	

	8.Vệ sinh trả trẻ 
	- Cô chuẩn bị cho trẻ rửa mặt, rửa tay 
- Chải tóc chỉnh quần áo cho trẻ gọng gàng.
- Cho trẻ ngồi vào chỗ chờ bố mẹ đền đón về.





                                           













KẾ HOẠCH NGÀY
                                        Thứ 2 ngày 13 tháng 10 năm 2025
I. Mục đích.
- Trẻ biết nhặt lá rụng theo yêu cầu của cô.Trẻ biết bật xa không chạm vào vạch chuẩn, đúng kĩ thuật. Biết mở sách, vở đúng chiều, nhẹ nhàng, không làm quăn mép hay rách trang.
 - Rèn kỹ năng lao động cho trẻ. Rèn luyện sự phối hợp nhịp nhàng để hoàn thiện bài tập của mình. Rèn kỹ năng giữ gìn sách, vở.
- Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường. Thích thú khi hoạt động cho cơ thể khỏe mạnh. Giáo dục trẻ có nề nếp trong giờ học.. Hình thành thái độ yêu quý, trân trọng đồ dùng học tập.
II. Chuẩn bị
- Lá cây rụng trên sân trường. Bóng. Một số quyển sách vở.
III. Tiến hành.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Chơi ngoài trời: Nhặt lá rụng trên sân trường
1.1.TC: “Chuyền bóng qua đầu”
- Cô giới thiệu trò chơi. Cô cho trẻ chơi 3-4 lần.
1.2: Nhặt lá rụng trên sân trường
- Các con nhìn xem sân trường hôm nay có nhiều lá rụng không ? Vì sao ?
- Vậy sân trường có nhiều lá rụng và rác thải các con sẽ làm gì ? Cô tổ chức cho trẻ nhặt theo từng khu vực. Trong khi làm cô động viên khuyến khích trẻ.
1.3. Chơi tự do: Trẻ chơi ở khu đu quay, chơi với các đồ chơi trong sân trường Cô bao quát trẻ chơi.
2. Hoạt động học: Thể dục : Bật xa 50 m
TC: Chuyền bóng qua đầu
2.1. Gây hứng thú:	
- Kiểm tra sức khoẻ của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động mang lại sức khoẻ cho mọi người chăm tập TD, ăn uống đầy đủ  ….
2.2. Trọng tâm
*  Khởi động:
- Đi khởi động cô cho trẻ làm đoàn tàu đi khởi động  kết hợp đi các kiểu chân về 3 hàng ngang.
* Bài tập phát triển chung:  tập 2 lần 8 nhịp
- Tay: Hai tay đưa ra trước. lên cao
 - Bụng: Hai tay giơ lên cao, nghiêng sang phải, trái.
- Chân: Đưa chân ra trước gót chân chạm đất.
 - Bật: Bật tiến trước .( 3 lần 8 nhịp)
* Vận động cơ bản : Bật xa 50m 
- Cô giới thiệu tên bài tập: 
+ Cô tập mẫu lần 1 không phân tích
- Cô tập mẫu lần 2 phân tích động tác: Cô đứng trước vạch xuất phát hai tay cô đưa thẳng về phía trước rộng bằng vai khi có hiệu lệnh bật thì cô hơi nhún người tay dần dần đưa tay về phía sau lấy đà bật thật xa vể phía trước và tiếp đất bằng mũi bàn chân, hai tay đưa về vị trí ban đầu. Khi bật các con nhớ không được chạm vào vạch
 - Cô hỏi trẻ lại tên bài tập .Cô cho 1-2 trẻ lên tập mẫu 
 - Cô tổ chức lần lượt cho trẻ lên tập theo nhiều hình thức. Cô chú ý quan sát, sửa sai cho trẻ, động viên nhắc nhở những trẻ lúng túng, khuyến khích trẻ tập tốt 
 Kết thúc cô hỏi lại trẻ tên bài tập và gọi một trẻ lên tập lại  
*TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
 - cô giới thiệu tên trò chơi. Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần. 
Hồi tĩnh :Cô và trẻ cùng  hít thở đi vòng quanh. 
2.3. Kết thúc;
- Cô củng cố bài nhận xét tuyên dương và giáo dục trẻ về các thông  điệp phòng chống dịch bệnh và phải ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng để cơ thể khỏe mạnh...
3. Chơi, HĐ theo ý thích.
3.1 TC: Đi xe đạp: Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
3.2. Rèn kỹ năng mở sách vở
- Hát vận động, trò chuyện về sách vở. Giới thiệu nội dung.
- Cô cho trẻ xem vireo về cách mở sách vở..
- Cô làm mẫu cách mở sách đúng, cho trẻ quan sát tranh so sánh đúng – sai.
- Trẻ thực hành mở sách theo hướng dẫn.( Cô bao quát và hướng dẫn trẻ còn lúng túng.)
+ Trò chơi “Ai khéo hơn”: Thi đua mở sách nhanh – đẹp.
- Kết thúc: Hỏi lại trẻ kỹ năng đã học, nhắc nhở giữ gìn sách vở và giáo dục trẻ bảo vệ giữ gìn sách vơ đồ dùng học tập.
3. Chơi tự chọn :
	

- Trẻ chơi 

- Rất nhiều lá rụng ạ!

- Trẻ trả lời.

- Trẻ thực hiện.

Trẻ chơi tự do.




Trẻ trò chuyện cùng cô.



- Trẻ đi khởi động về 3 hàng ngang.



- Trẻ tập lần lượt các động tác  theo cô



-Trẻ quan sát


-Trẻ chú ý cô tập mẫu.

 

-Trẻ nhắc lại tên bài tập.
- Trẻ lên thực hiện.




Trẻ chơi.

Trẻ đi vòng quanh.
.


Trẻ chơi trò chơi.

Trẻ chú ý lắng nghe.

- Trẻ hát  cùng cô

- Trẻ xem vỉeo




- Trẻ chơi trò chơi.



-Trẻ chơi tự chọn 


Đánh giá trẻ qua các hoạt động trong ngày
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kế hoạch bổ xung........................................................................................................
Trao đổi p/h :……………………………………………….......................................
Thứ 3 ngày 14 tháng 10 năm 2025
I. Mục đích.
- Biết được đặc điểm của đôi bàn tay; Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả, thuộc bài hát, hát đúng giai điệu của bài hát.Trẻ chú ý lắng nghe, cảm nhận được giai điệu mềm mại thướt tha; Trẻ biết cách mặc và cởi quần áo đơn giản.
-Trẻ có kỹ năng quan sát, nhận xét đặc điểm của đôi bàn tay; Rèn kỹ năng hát đúng lời, đúng giai điệu, hát không ngọng.Phát triển kỹ năng nghe nhạc và cảm thụ âm nhạc; Rèn kỹ năng phối hợp tay, mắt và tính tự lập.
- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân thật tốt; Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động, thích hát và chơi tròi chơi âm nhạc.Hình thành thói quen gọn gàng, biết giữ gìn quần áo.
II Chuẩn bị:
- Mũ chóp. Nhạc,  thẻ số 3,4,5. Nốt nhạc .1 số bộ quần áo
III. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Chơi  ngoài trời: HĐCMĐ Quan sát đôi bàn tay.
1.1. Gây hứng thú; Cho trẻ hát bài “Múa cho mẹ xem”
1.2. Trọng tâm;
- Cô cho trẻ quan sát đôi bàn tay của cô.
+ Cô có gì đây? Có mấy bàn tay?
+ Mỗi bàn tay có mấy ngón? Cho trẻ đếm.
+ Tay của các con đâu? Hãy nói về đôi bàn tay của mình nào? Đâu là tay phải, đâu là tay trái?
+Đôi bàn tay có tác dụng gì? Theo con thì tay nào quan trọng hơn? Vì sao?
- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ đôi bàn tay…
* Trò chơi: Thi đi nhanh.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi, cô cho trẻ chơi 3-4 lần.
* Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với đồ chơi trên sân trường.
1.3 Kết thúc; Cô nhận xét tuyên dương và giáo dục trẻ.
2. Hoạt động học: Âm nhạc: - NDC: Day vận động “Đường và chân”.- NDKH: Nghe hát “Em là bông hồng nhỏ”.
 TCÂN “Làm theo tiếng trống”. 
2.1: Gây hứng thú.
- Cô giới thiệu chương trình “Trò chơi âm nhạc”.
2.2: Trọng tâm:
* Dạy vận động: “Đường và chân”.
- Cô và trẻ hát 2 lần, hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.
- Hỏi trẻ ý tưởng vận động bài “Đường và chân ”.
- Cô vận động cho trẻ xem lần 1.
- Cô hướng dẫn trẻ cách vận động.
- Cô vận động cho trẻ xem 1 lần nữa.
- Cho cả lớp vận động cùng cô 2 lần.
- Cho trẻ đứng thành vòng tròn, tìm bạn kết đôi và vận động theo lời bài hát . Cho từng tổ, nhóm trẻ múa.
- Mời cá nhân trẻ vận động.
- Cô nhận xét, khen trẻ. Hỏi lại trẻ tên bài.
* Nghe hát : “Em là bông hồng nhỏ”.
- Cô hát lần 1, hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát lần 2 kèm động tác minh họa, khuyến khích trẻ ngẫu hứng.
* TCÂN: Làm theo tiếng trống.
+ Lần 1: Cô đánh trống chậm, trẻ giậm chân chậm. Cô đánh trống nhanh, trẻ giậm chân nhanh.
+ Lần 2: Cô đánh trống, khi nghe tiếng trống “tùng”, trẻ giậm chân. Khi nghe tiếng “cắc”, trẻ vỗ tay.
- Cô cùng trẻ chơi 3, 4 lần.
2.3. Kết thúc. Nhận xét, khen trẻ.
3. Chơi, HĐ theo ý thích
3.1.TC: trò chơi mèo đuổi chuột
- Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi,luật chơi.Cô tổ chức cho trẻ 2- 3 lần.
3.2. Rèn kỹ năng mặc quần áo cho trẻ. 
- Trò chuyện: “Buổi sáng ai giúp các con mặc quần áo? Hôm nay chúng mình sẽ tự mặc thử nhé!”
- Cô làm mẫu chậm rãi cách mặc áo, mặc quần.
- Giải thích: chọn đúng chiều áo/quần, đưa từng tay, từng chân, kéo gọn gàng.
-Trẻ thực hành mặc quần áo theo nhóm/cá nhân, cô quan sát và hỗ trợ.
 + Trò chơi “Ai nhanh – Ai gọn”: Trẻ thi đua mặc quần áo đúng, đẹp.
 Củng cố kỹ năng, khen trẻ biết tự lập. Nhắc trẻ về nhà tự mặc quần áo để giúp bố mẹ.
- Giáo dục trẻ chăm chỉ lao động và tự lập trong mọi tình huống...
3.3. Chơi tự chọn
	
Trẻ hát và múa bài hát múa cho mẹ xem.

-Trẻ quan sát.

-Trẻ trả lời


-Trẻ chú ý lắng nghe.


Trẻ chơi trò chơi






Trẻ vỗ tay và ra mắt khán giả.


-Trẻ chú ý lắng nghe.

Cả lớp VĐ.Tổ, nhóm hát,

-Cá nhân trẻ VĐ



Trẻ chú ý lắng nghe 
- Trẻ hưởng ứng cùng cô


-Trẻ lắng nghe.

-Trẻ chơi trò chơi




- Trẻ chơi.



- Trẻ trả lời



- Trẻ thực hiện





Trẻ nghe

Trẻ chơi đồ chơi


                      Đánh giá trẻ qua các hoạt động trong ngày
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kế hoạch bổ xung …………………………………………………………………...
Trao đổi PH :………………………………………………………………………...
  
Thứ 4 ngày 15 tháng 10 năm 2025
I. Mục đích
- Trẻ biết đặc điểm của đôi bàn chân của mình; Trẻ xác định được phía trên , phía dưới, phía trước, phía sau của đối tượng khác (có sự định hướng trước, sau).Trẻ biết tên hình tam giác, vuông,tròn và đặc điểm các hình đó
- Luyện sự khéo léo của đôi bàn chân Luyện kỹ năng nhận biết, phân biệt các vị trí trong không gian. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc để trả lời các câu hỏi của cô một cách nhanh nhất. 
- Trẻ có ý thức giữ gìn đồ dùng đồ chơi .Có ý thức trong hoạt động chung. Hào hứng tham gia các hoạt động .
II. Chuẩn bị
- Địa điểm sân bãi quan sát sạch sẽ, Búp bê, ghế, viên gạch….Một số hình tam giác, chữ nhật….
III.Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Chơi ngoài trời: 
1.1 HĐCMĐ.Quan sát đôi chân của trẻ.
- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề đang học.
- Cho trẻ hát bài “Đường và chân” Đàm thoại 
+ Cô hỏi chân phải của các con đâu? Có mấy cái chân?
+ Mỗi bàn chân có mấy ngón? Các con cùng đếm nào?
+ Đâu là chân phải, đâu là chân trái? Tác dụng của chân - Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ đôi chân.
1.2. Trò chơi: Mèo và chim 
1.3. Chơi tự do:  Cô cho trẻ chơi với đồ chơi 
2. Hoạt đông học : LQVTXác định vị trí phía trên - phía dưới, phía trước - phía sau của đối tượng khác.
* Phần 1. Luyện tập xác định phía trước - phía sau, phía trên - phía dưới của bản thân trẻ.
- Cô cho trẻ xếp theo tổ thực hiện:
+ Hãy đặt tay phải (trái) lên hông phải (trái).
+ Hãy vỗ tay phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới.
+ Kể tên những gì nhìn thấy phía trước, sau, trên, dưới.
- Cô tặng mỗi trẻ 1 viên gạch, cho trẻ đặt viên gạch ở các vị trí: Phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của bản thân (cô nói xen kẽ các vị trí và nhanh dần).
* Phần 2. Nhận biết phía trên - phía dưới, phía trước - phía sau của đối tượng khác.
- Cho trẻ chơi TC: Đồ chơi gì và ở đâu.
+ Cách chơi: Cho 1 trẻ lên chơi ngồi vào ghế ở giữa lớp. Cô nói “Trời tối”, cả lớp nhắm mắt lại, cô lấy 2 đồ chơi đặt ở 2 phía của trẻ lên chơi, sau đó cô nói “Trời sáng”, cả lớp mở mắt ra và cô đếm 1, 2, 3 (đếm chậm), trong thời gian cô đếm, trẻ quan sát và ghi nhớ xem cô vừa đặt đồ chơi gì và ở phía nào của bạn lên chơi?
* Nhận biết phía trên - phía dưới.
- Cô cho trẻ nhắm mắt: Cô đặt búp bê lên trên ghế, đặt quả bóng dưới gầm ghế và con bướm trên đầu búp bê.
+ Cho trẻ mở mắt. Cô đếm 1, 2, 3 rồi cất quả bóng và con bướm đi. (Trẻ phải nói được quả bóng ở phía dưới búp bê, còn con bướm ở phía trên búp bê).
- Cho trẻ chơi tương tự như vậy với chú gấu (Gấu đứng trên cái hộp và đầu đội mũ), và trên bàn đặt lọ hoa, dưới gầm bàn để 1 đồ chơi...
- Sau đó, cho trẻ quan sát xung quanh lớp và nói xem: Phía trên (phía dưới) tủ hoặc giá đồ chơi có những gì?
* Nhận biết phía trước - phía sau.
- Cô đặt 3 đồ chơi: Bàn là, đèn học, giỏ con mèo theo thứ tự thành 1 hàng dọc, sau đó cho đồ chơi tự hỏi. Cái gì phía trước, phía sau tôi.
- Sau đó cô đổi chỗ đồ chơi ở trên và hỏi tương tự.
- Cô cho trẻ lấy đồ chơi đặt phía trước - phía sau của mình, của đồ chơi khác. Cho trẻ đặt đồ chơi để xác định xen kẽ phía trước, phía sau, phía trên,...
* Phần 3. Luyện tập xác định phía trước - phía sau.
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Về đúng chỗ. Cô nói luật chơi, cách chơi và cho trẻ chơi.
+ Cách chơi: Cô đặt ngôi nhà ở giữa lớp, nói cho trẻ biết phía cửa ra vào của nhà là phía trước,...Cho trẻ chơi “Về đúng chỗ” theo yêu cầu của cô. (cô đổi hướng của nhà).
2.3. Kết thúc: Củng cố cô cho trẻ nói lại bài học Nhận xét tuyên dương
3. Chơi HĐ theo ý thích
1.TC: Tay cầm tay : Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
2.Ôn hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Cô cho trẻ đọc tên hình, nói tên các cạnh, góc.
- Cô cho trẻ nêu đặc điểm của các hình đó
- Cô cho trẻ tìm hình đọc và giơ lên.
- Cô giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
3. Chơi tự chọn
	


- Trẻ hát cùng cô.


- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ chơi.





- Trẻ thực hiên



- Trẻ nói cùng cô



 



- Trẻ trả lời cô
 
- Trẻ trả lời 



Trẻ chú ý.









- Trẻ trả lời cô


- Trẻ thực hiện theo hiệu lệnh của cô




Trẻ chơi vui vẻ.



- Trẻ nghe.

Trẻ chơi trò chơi.


- Trẻ thực hiện


Trẻ chon góc chơi


                                        Đánh giá trẻ qua các hoạt động trong ngày
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kế hoạch bổ xung …………………………………………………………………..
Trao đổi p/h :………………………………………………………………………..
                                  Thứ  5 ngày 16 tháng 10 năm 2025
I. Mục đích 
- Biết được đặc điểm của từng bộ phận trên khuôn mặt của mình Trẻ biết vẽ hoa, lá, để trang chiếc khăn quảng cổ. Trẻ biết vai trò của đôi mắt và cách chăm sóc, bảo vệ mắt.
- Có kỹ năng tự vệ sinh các bộ phận trên khuôn mặt của mình; Trẻ có kỹ năng cầm bút vẽ để trang trí cái khăn theo sở của mình. Rèn một số hành vi đúng: không dụi tay vào mắt, rửa mặt sạch, đeo kính khi ra nắng, ngồi xa tivi.
 - Trẻ hứng thu trong các hoạt động, hứng thú trong giờ chơi. Hình thành thói quen yêu quý, giữ gìn đôi mắt khỏe mạnh.
II. Chuẩn bị:
-vở tạo hình, sáp màu. Tranh mẫu của cô. Tranh ảnh hành vi đúng – sai khi chăm sóc mắt, kính râm, khăn mặt, bài hát “Đôi mắt xinh xinh”.
III/ TIẾN HÀNH
	HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
	HĐ CỦA TRẺ

	1.Chơi ngoài trời : 
1.1. HĐCMĐ QS các bộ phận trên khuôn mặt của bé.
- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề đang học.
- Cô cho trẻ chơi tìm bạn,
- Cô cho trẻ quan sát lẫn nhau.
+ Cô yêu cầu trẻ hãy quan sát bạn mình và cho cô biết trên khuôn mặt của bạn có những bộ phận gì ?
- Cho trẻ kể tên các bộ phận đó.
- Cho trẻ nêu  đặc điểm của các bộ phận đó như mắt, mũi, 
- Cô giáo dục trẻ biết giữ gìn sức khỏe, và biết tự vệ sinh cá nhân luôn rửa mặt, mũi.. sạch sẽ để tránh được một số bệnh thường gặp
1.2.TCVĐ: Chuyền bóng bên trái bên phải.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Cô nhận xét trẻ chơi.
3. HĐ3. Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi trên sân. Cô bao quát trẻ 
2. Hoạt động học : Tạo hình
 In hình bàn tay và trang trí theo ý thích
2.1.Gây hứng thú:
- Cho cả lớp hát bài hát: “5 ngón tay ngoan ”
- Trò chuyện về nội dung bài hát.
GD hôm nay cô sẽ dạy cho các bạn biết 1 bộ phận trên cơ thể mà không thể thiếu được và tầm quan trọng của bộ phận đó, cách chăm sóc và bảo vệ ….
2.2.Trọng Tâm;
- Cô đưa tranh mẫu ra cho trẻ quan sát
- Bạn nào có nhận xét gì về bức tranh ?
- Bức tranh được trang trí bằng những gì?
- Bố cục của bức tranh như thế nào ?
* Cô làm  mẫu: Cầm bút bằng tay phải, sau đó đặt bàn tay trái lên trên vở tạo hình rồ dùng bút in lần lượt các ngón tay lên vở lần lượt từ ngón tay út  rồi sang ngón giáp út, ngón giũa ngón trỏ và ngón cái sau đó in xuống cổ tay. Khi in song cô nhấc bàn tay lên và trang trí cho thật đẹp bằng cách tô mau….
+  Hỏi trẻ muốn trang trí  như thế nào?
+  Cô in như thế nào?
* Trẻ thực hiện
- Cô cho trẻ thực hiện. cô chú ý bao quát trẻ in, khuyến khích động viên những trẻ yếu.
* Nhận xét sản phẩm:
- Cô mời trẻ lên trưng bày sản phẩm 
+ Mời 2- 3 trẻ nhận xét thích bức tranh nào, vì sao, bạn sử dụng những nét gì? Màu sắc như thế nào?
- Cô nhận xét bổ xung bài đẹp bài chưa đẹp. Cô tuyên dương bài đẹp khuyến khích những bài chưa tốt.
2.3. Kết thúc : 
- Cô nhận xét tuyên dương và giáo dục trẻ chăm chỉ học tập vì học tập, lao động, vui chơi và phát triển bản thân là quyền của mỗi con người chúng ta ...
-  Cô cho trẻ cất gọn đồ dùng.
3. Chơi, hoạt động theo ý thích :
3.1.  Rèn kỹ năng bảo vệ mắt
- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề đang học.
Cô và trẻ hát bài “Đôi mắt xinh xinh” trò chuyện về công dụng của đôi mắt. 
- Quan sát tranh, phân biệt hành vi đúng – sai trong việc bảo vệ mắt.
+ Vì sao không nên dụi mắt? Khi ra nắng cần làm gì? Phải làm gì để bảo vệ đôi măt?...
* Trò chơi “Đôi mắt tinh anh”: Chọn hình ảnh giúp mắt khỏe mạnh (kính, khăn, xà phòng…).
 GD: Giữ vệ sinh, ăn nhiều rau củ, xem tivi đúng khoảng cách. Yêu quý và tự bảo vệ đôi mắt của mình mỗi ngày.
3.2. TC: Ai nhanh nhất
3.3. Chơi tự chọn
	
- Trẻ chơi 

- Trẻ quan sát bạn
Trẻ kể tên một số bộ phận trên cơ thể.


Trẻ chơi 



Trẻ hát.

Trẻ trả lời.
Trẻ chú ý lắng nghe.



Trẻ quan sát cô làm mẫu

Trẻ trả lời.


Trẻ quan sát cô thực hiện mẫu.


Trẻ nhắc lại cách in.

Trẻ thực hiện.



Trẻ mang sảng phẩm lên trưng bày.
Trẻ nhận xét bài bạn.



- Trẻ nghe



Trẻ trả lời
Trẻ chơi đoàn kết
-Trẻ chơi




- Trẻ trả lời cô.


- Trẻ nghe

Trẻ chơi với đồ chơi.


Đánh giá trẻ qua các hoạt động trong ngày
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kế hoạch bổ xung :.....................................................................................................
Trao đổi p/h :...……………………………………………………………………... 

                                      Thứ 6 ngày 17 tháng 10 năm 2025
1/MỤC ĐÍCH 
- Trẻ biết được vườn trường có những loại hoa gì, đặc điểm của từng loại hoa đó; Trẻ nhận biết và phát âm đúng các chữ cái: a, ă, â. Trẻ nêu nhận xét về cấu tạo của các chữ cái: a,ă,â... Nhận biết được các mối nguy cơ không an toàn trong ăn uống.Biết nhận xét về mình và bạn trong lớp 
- Rèn luyện kỹ năng nhận biết, phát âm, so sánh chữ cái.Phát triển ngôn ngữ, khả năng tư duy ghi nhớ có chủ định ở trẻ. Rèn một số kỹ năng nhận biết và phòng tránh đơn giản.
 - Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động đạt hiệu quả cao, GD trẻ biết chăm sóc bản thân.hợp tác chia sẻ với các bạn trong lớp, có ý thức vươn lên để đạt được bé ngoan.Giáo dục trẻ vệ sinh cơ thể sạch sẽ.
II. Chuẩn bị:
- Thẻ chữ cái cho trẻ.Giáo án prwepol làm quen a, ă, â.  máy tính, loa...
 - Cờ, phiếu bé ngoan, 
III. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Chơi ngoài trời:
1.1. Quan sát vườn cây trong trường.
- Cô cho trẻ hát bài “Bông hoa mừng cô”. 
+ Các con vừa hát bài gì? Bài hát nói về cái gì?
+ Đây là vườn gì? Có những loài cây nào? 
+ Cô chỉ vào từng loài cây và hỏi trẻ: Các con có biết đây là hoa gì không? Các con thấy bông hoa này có màu gì?......
+  Các con có biết trồng cây để làm gì không?
 GD:  Cây  mang lại rất nhiều ích lợi cho chúng ta.Vậy muốn có nhiều cây chúng ta phải chăm sóc…..
- Cô cho trẻ đi nhổ cỏ, bắt sâu và nhặt lá dụng ở dưới vườn hoa.
1.2. TCVĐ “ Mèo đuổi chuột
- Cô cho trẻ nhắc luật chơi. Cô tổ chức cho trẻ chơi.
1.3. Chơi tự do
Cô cho trẻ chơi với đồ chơi trên sân.Cô bao quát trẻ.
2 HOẠT ĐỘNG HỌC : LQCC: a a â
2.1.  Gây hứng thú:
- Hát “ Cái mũi” Trò chuyện về nội dung bài hát?
- Giáo dục trẻ vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
2.2.Trọng tâm: Làm quen chữ cái a, ă, â
+ Làm quen chữ a:
- Cô cho trẻ quan sát tranh trên màn hình.
- Cô cho trẻ đọc từ dưới tranh “Bé rửa mặt”.
- Cho trẻ tìm chữ cái đó học, và chưa học
- cô giới thiệu và phát âm mẫu chữ cái a ( 3 lần)
- Cho cả lớp, tổ, cá nhân trẻ phát âm.
- Bạn nào có nhận xét gì về cấu tạo của chữ a?
- KQ: Chữ a gồm 2 nét đó là nét cong tròn khép kín và nột sổ thẳng ở phía bên phải đọc là chữ a.
- Cho trẻ tìm chữ a trong rổ giơ lên và phát âm.
- Cô giới thiệu các kiểu chữ a.
+ Làm quen chữ ă:
- Mở máy chiếu cho trẻ xem hình ảnh Khăn mặt
- Cô cho trẻ đọc từ dưới tranh “khăn mặt”.
- Cho cả lớp đọc 2 lần.Cho trẻ tìm chữ cái đã học.
- Cô giới thiệu và phát âm mẫu chữ cái ă ( 3 lần)
 - Cho cả lớp, tổ, cá nhân trẻ phát âm.
- Bạn nào có nhận xét gì về cấu tạo của chữ ă?
- KQ: Chữ ă gồm có 3 nét, nét cong tròn khép kín, nét xổ thẳng ở phía bên phải và phía trên có mũ đội ngược đọc là chữ ă.
- Giới thiệu các kiểu chữ ă.
*So sánh chữ a, ă
* Điểm giống nhau: Cả 2 chữ đều có 1 nét cong tròn khép kín và nét xổ thẳng ở phía bên phải.
* Điểm khác nhau: Khác nhau về tên gọi. Chữ a không có mũ, chữ ă có mũ.
- Làm quen chữ â tượng tự với chữ ă.
*So sánh chữ, ă â
* Điểm giống nhau: Cả 2 chữ đều có 1 nét cong tròn khép kín và nét xổ thẳng ở phía bên phải.
* Điểm khác nhau: Khác nhau về tên gọi. Chữ ă có dấu mũ là nét cong còn chữ â có dấu mũ là 2 nét xiên ghép lại.
*  Luyện tập
+ TC “Thi xem ai nhanh”
- Cô nói tên trẻ tìm chữ cái giơ lên và đọc to
+ Trò chơi Tìm nhà;
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi và cho trẻ chơi.
2.3. Kết thúc; 
- Cô nhận xét, tuyên dương và giáo dục trẻ....
3. Chơi HĐ theo ý thích.
3.1 Dạy trẻ những mối nguy cơ không an toàn trong ăn uống.
T/C: Ai nói nhanh: 
- Cô đưa ra các câu hỏi trò chuyện về giờ ăn, 
- Cô dẫn dắt trẻ đến những mối nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
- Kể cho trẻ nghe và xem video về một số nguy cơ không an toàn khi ăn như nói chuyện, ăn nhanh nhai k kỹ, ăn thức ăn không rõ nguồn gốc….
- Cô cùng trẻ đàm thoại về một số nguy cơ này: Nguyên nhân, cách phòng tránh... khi sảy ra cần gọi ngay người lớn trợ giúp, một số việc trẻ có thể giúp bạn... 
- Cô giáo dục trẻ cách giữ an toàn khi ăn. Ăn uongs là một nhu cầu thiết yếu của con người và là quyền của mỗi con người chúng ta nhưng khi ăn chúng ta phải biết lựa chon ăn cho đúng, đảm bảo an toàn…
3.2.Nêu gương
3.2.1. nêu gương cuối ngày.
3.2.2.nêu gương cuối tuần.
3.2.2.1.Gây hứng thú. Cô cho trẻ chơi trò chơi vắt nước cam
[bookmark: _GoBack]3.2.2.2.Trọng tâm
+ Cô hỏi trẻ hôm nay là thứ mấy?
+Thứ Sáu thì chúng ta có sự kiện gì nổi bật 
+cô cho trẻ nêu điều kiện để đạt được bé ngoan 
+ Các cháu được thưởng gì? Và mấy cờ thì các con đạt bé ngoan 
- Cô và tổ trưởng kiểm tra cờ của các bạn.
- Tặng phiếu bé ngoan cho trẻ lần 1
- cô tặng phiếu bé ngoan cho trẻ lần 2 và động viên trẻ chưa đạt bé ngoan cố gắng vào tuần sau
3.2.2.3.Kết thúc. Liên hoan văn nghệ: Hát các bài: Hoa bé ngoan, cái mũi , mừng sinh nhật.....
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Đánh giá trẻ qua các hoạt động trong ngày
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kế hoạch bổ xung :.....................................................................................................
Trao đổi p/h :………………………………………………………………………..
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